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I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image1.wmf]3
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; gọi đồ thị hàm số là (C).

1.
Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

2.
Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x3 - 3x + m = 0.

Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image2.wmf]2
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
[image: image3.wmf]2
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[image: image4.wmf]1
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3.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = xex, trục hoành và đường thẳng x = 1 .

Câu III (1,0 điểm)
Cho khối chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600 Biết SB = SC = BC = a. Tính thể tích khối chóp đó theo a.
II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm: M(1; -2; 1) và đường thẳng d có phương trình 
[image: image5.wmf]11
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1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image6.wmf]D

 đi qua M và song song với đường thẳng d .

2.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d .

Câu V.a (1.0 điểm)
Giải phương trình: x2 + 4x + 5 = 0 trên tập hợp số phức. 

2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các đường thẳng 
[image: image7.wmf]D

1, 
[image: image8.wmf]D

2 có phương trình: 
[image: image9.wmf]D

1: 
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[image: image11.wmf]D

2 : 
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1.
Chứng minh hai đường thằng 
[image: image13.wmf]D

1 , 
[image: image14.wmf]D

2 chéo nhau.

2.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.

Câu V.b (1,0 điểm)
Tìm căn bậc hai của số phức : z = 17 + 20
[image: image15.wmf]2

i.
------------------------HẾT------------------------

HƯỚNG DẪN GIẢI
I.
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (3, 0 điểm)
Cho hàm số 
[image: image16.wmf]3

yx3x1
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; gọi đồ thị hàm số là (C).

1.
Khảo sát vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

2.
Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x3 - 3x + m = 0.
Giải

1.
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Đạo hàm: 
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Giới hạn:
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Bảng biến thiên:
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Hàm số đồng biến trên các khoảng: 
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Hàm số nghịch biến trên khoảng:
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Hàm số đạt cực đại:
A(-1; 3)




Hàm số đạt cực tiểu:
B(1; -1)



Đồ thị:




Giao điểm với trục tung: C(0; 1)
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2.
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Số nghiệm của phương trình  (1) là số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng y = -m + 1.



Dựa vào đồ thị, suy ra:
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: (1) có 1 nghiệm
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: (1) có 3 nghiệm
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Câu II (3, 0 điểm)

1.
Giải phương trình: 
[image: image37.wmf]2
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2.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: 
[image: image38.wmf]2
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3.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = xex, trục hoảnh và đường thẳng x = 1.
Giải

1.
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Điều kiện: 
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Kết hợp với điều kiện, nghiệm của phương trình (1) là: x = -2; x = 6.


2.
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Vậy 
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3.
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = xex, trục hoành và đường thẳng x = 1.


Ta có: 
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Diện tích cần tìm là:
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Vì 
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Do đó
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Tính: 
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Đặt 
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Câu III (1,0 điểm)
Cho khối chóp S.ABC có cạnh bên SA vuông góc với đáy. Mặt bên (SBC) tạo với đáy góc 600 Biết SB = SC = BC = a. Tính thể tích khối chóp đó theo a.
Giải
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Ta có: SB = SC = BC = a 
[image: image60.wmf]SBC
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 đều cạnh a.


Gọi M là trung điểm của BC 
[image: image61.wmf]SMBC
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, vì 
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nên theo định lý 3 đường vuông góc, ta có 
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. Do đó góc giữa mp(SBC) và mp(ABC) là: 
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 đều cạnh a nên 
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Vậy
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II.
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).
Thí sinh học theo chương trình nào thì chỉ được làm phần dành riêng cho chương trình đó (phần 1 hoặc 2)

1.
Theo chương trình chuẩn: 
Câu IV.a (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm: M(1; -2; 1) và đường thẳng d có phương trình 
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1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image70.wmf]D

 đi qua M và song song với đường thẳng d .

2.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d .
Giải

1.
Viết phương trình đường thẳng 
[image: image71.wmf]D

 đi qua M và song song với đường thẳng d .



[image: image72.wmf](

)

(

)

x1yz1

d:VTCP:u2;3;1

231

-+

==Þ=

r

;



[image: image73.wmf](

)

//dVTCPcl2;3;1

DÞD=

r

 ña  µ: u




Phương trình đường thẳng 
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 đi qua M(1; -2; 1), coóVTCP 
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2.
Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M và vuông góc với đường thẳng d.


Mặt phẳng (P) đi qua M(1; -2; 1) và vuông góc với d nên mp(P) có VTPT là: 
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Phương trình (P): 2(x – 1) + 3(y + 2) + 1.(z – 1) = 0 hay 2x + 3y + z + 3 = 0.

Câu V.a (1.0 điểm)
Giải phương trình: x2 + 4x + 5 = 0 trên tập hợp số phức.
Giải

x2 + 4x + 5 = 0  
(1)

Có 
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Căn bậc hai của 
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 là: 
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Vậy nghiệm của phương trình (1) là:
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2.
Theo chương trình nâng cao:

Câu IV.b (2,0 điểm)
Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho các đường thẳng 
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2 có phương trình: 
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1.
Chứng minh hai đường thằng 
[image: image89.wmf]D

1 , 
[image: image90.wmf]D

2 chéo nhau.

2.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.
Giải

1.
Chứng minh hai đường thằng 
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D

 , 
[image: image92.wmf]D

2 chéo nhau.



[image: image93.wmf](
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Vậy 
[image: image98.wmf]D

1 , 
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2 chéo nhau.

2.
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ấy.
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Vậy khoảng cách giữa 
[image: image101.wmf]1
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[image: image102.wmf]D

2 là: 
[image: image103.wmf]62
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Câu V.b (1,0 điểm)
Tìm căn bậc hai của số phức : z = 17 + 20
[image: image104.wmf]2

i.
Giải

Gọi a + bi là căn bậc 2 của z = 17 + 20
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i. Khi đó, ta có:
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Vậy 2 căn bậc hai của z = 17 + 20
[image: image107.wmf]2

i là:


[image: image108.wmf]522i

+

;


[image: image109.wmf]522i

--

.
- 5 -


_1336930772.unknown

_1336932082.unknown

_1336932807.unknown

_1336933127.unknown

_1336933633.unknown

_1336933672.unknown

_1336934356.unknown

_1336934357.unknown

_1336934355.unknown

_1336933671.unknown

_1336933320.unknown

_1336933409.unknown

_1336933212.unknown

_1336932897.unknown

_1336933046.unknown

_1336932808.unknown

_1336932353.unknown

_1336932521.unknown

_1336932805.unknown

_1336932806.unknown

_1336932772.unknown

_1336932505.unknown

_1336932301.unknown

_1336932307.unknown

_1336932135.unknown

_1336931158.unknown

_1336931916.unknown

_1336932011.unknown

_1336932028.unknown

_1336932010.unknown

_1336931805.doc


60







0







a







M







S







A







C







B












_1336931904.unknown

_1336931752.unknown

_1336931009.unknown

_1336931014.unknown

_1336931025.unknown

_1336931010.unknown

_1336930830.unknown

_1336930981.unknown

_1336930810.unknown

_1336925922.unknown

_1336929687.unknown

_1336930280.unknown

_1336930575.unknown

_1336930651.unknown

_1336930540.unknown

_1336930171.unknown

_1336930279.unknown

_1336930156.unknown

_1336926628.unknown

_1336926737.unknown

_1336926897.doc


8







6







4







2







-2







-4







-6







-10







-5







5







10







-1







-1







1







3







y







x







O







(C)




























































_1336926641.unknown

_1336926736.unknown

_1336926479.unknown

_1336926615.unknown

_1336926463.unknown

_1336925526.unknown

_1336925673.unknown

_1336925878.unknown

_1336925892.unknown

_1336925752.unknown

_1336925558.unknown

_1336925672.unknown

_1336925534.unknown

_1299862463.unknown

_1336925512.unknown

_1326874556.unknown

_1299866252.unknown

_1299866284.unknown

_1299866391.unknown

_1299866259.unknown

_1299866221.unknown

_1299846025.unknown

_1299847608.unknown

_1299847686.unknown

_1299846003.unknown

